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NỘI DUNG: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT 
PHẲNG.  

THỜI GIAN HỌC: TUẦN 1 – TUẦN 2 

 

BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. 
A. KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Mở đầu về hình học không gian 

— Đối tượng cơ bản: 
    Điểm: kí hiệu ,  ,  ,  ...A B C  

    Đường thẳng: kí hiệu ,  ,  ,  ,  ...a b c d  

    Mặt phẳng: kí hiệu ( ),  ( ),  ( ),  ( ),  ...P Q    

— Quan hệ cơ bản:  
    Thuộc: kí hiệu .  Ví dụ: ,  ( ).A d M P   

    Chứa, nằm trong: kí hiệu .  Ví dụ: ( ),  ( ).d P b    

— Hình biểu diễn của một hình trong không gian: 
    Đường thẳng được biểu diễn bởi đường thẳng. Đoạn thẳng biểu diễn bởi đoạn thẳng. 
    Hai đường thẳng song song (hoặc cắt nhau) được biểu diễn bởi hai đường thẳng song song 

(hoặc cắt nhau). 
    Hai đoạn thẳng song song hoặc bằng nhau được biểu diễn bởi hai đoạn thẳng song song và 

bàng nhau. 
    Dùng nét vẽ liền (__) để biểu diễn cho những đường trông thấy và dùng nét đứt đoạn (----) 

để biểu diễn cho những đường bị che khuất. 

2.  Các tính chất thừa nhận trong hình học không gian 

— Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng cho trước. 

— Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng. 
— Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt 

phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó. 
— Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. 

— Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng 

còn có một điểm chung khác nữa. 

Từ tính chất này suy ra: Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một 

điểm chung thì chúng sẽ có một đường thẳng chung đi qua 

điểm chung ấy. Đường thẳng chung là duy nhất chứa tất cả 

các điểm chung của hai mặt phẳng đó. Đường thẳng chung đó 

được gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng. 
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— Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng. 

3.  Điều kiện xác định mặt phẳng 

— Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua ba điểm không thẳng hàng. 
— Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng không 

đi qua điểm đó. 
— Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó chứa hai đường thẳng cắt nhau. 

Mặt phẳng hoàn toàn có thể mở rộng ra đến vô cực. 

4.  Hình chóp và hình tứ diện 

— Cho đa giác 1 2 3... nAAA A  nằm trong mặt phẳng ( )  và điểm ( ).S   Lần lượt nối điểm S  với 

các đỉnh 1 2 3,  ,  ,  ...,  nA A A A  ta được n  tam giác 1 2 2 3 1,  ,  ...,  .nSAA SAA SA A  Hình gồm đa giác 

1 2 3... nAAA A và n  tam giác 1 2 2 3 1,  ,  ...,  nSAA SAA SA A  được gọi là hình chóp, kí hiệu hình chóp này 

là 1 2 3. ... .nS AAA A  Khi đó ta gọi: 

    S  là đỉnh của hình chóp. 
    1 2 3... nAAA A   là mặt đáy của hình chóp. 

    Các tam giác 1 2 2 3 1,  ,  ...,  nSAA SAA SA A  gọi là mặt bên. 

    1 2 3,  ,  ,  ...,  nSA SA SA SA  được gọi là các cạnh bên. 

Ta gọi hình chóp có đáy là tam giác, tứ giác, ngũ giác,..., lần lượt là hình chóp tam giác, hình 
chóp tứ giác, hình chóp ngũ giác , .... 

— Cho bốn điểm ,  ,  ,  A B C D  không đồng phẳng. Hình gồm 4 tam giác ,  ,  ABC ACD ABD  và 

BCD  gọi là hình tứ diện (hay ngắn gọn gọi là tứ diện) và được kí hiệu là .ABCD  
    Các điểm ,  ,  ,  A B C D  là bốn đỉnh của tứ diện. 

    Các đoạn thẳng ,  ,  ,  ,  ,  AB BC CD DA CA BD  gọi là các cạnh của tứ diện. 

    Hai cạnh không đi qua một đỉnh gọi là hai cạnh đối diện của tứ diện. 
    Các tam giác ,  ,  ,  ABC ACD ABD BCD  gọi là các mặt của tứ diện. 

Hình tứ diện có bốn mặt là các tam giác đều gọi là hình tứ diện đều. 
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B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 
DẠNG 01: XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG. 

 
Phương pháp: 

Để xác định giao tuyến của hai mặt phẳng, ta tìm hai điểm chung của chúng. Đường thẳng đi qua 

hai điểm chung đó là giao tuyến. 

Lưu ý: Điểm chung của hai mặt phẳng  α và  β thường được tìm như 

sau : 

Tìm hai đường thẳng a,b  lần lượt thuộc  α và  β , đồng thời chúng 

cùng nằm trong mặt phẳng  γ  nào đó; giao điểm M a b   chính là 

điểm chung của  α và  β . 

Ví dụ 1. Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD  là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song, điểm 
M  thuộc cạnh SA . Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng : 

a)  SAC  và  SBD                    b)  SAC  và  MBD    

c)  MBC  và  SAD                  d)  SAB  và  SCD  

Lời giải. 
a) Trong (ABCD). Gọi O AC BD   

 
 

   

O AC,AC SAC

O BD, BD SBD

O SAC SBD

   
 

  

 

Lại có    S SAC SBD   

   SO SAC SBD   . 

b) Ta có: O AC BD   

 
 

O AC,AC SAC

O BD, BD MBD

   
 

 

   O SAC MBD   . 

Và        M SAC MBD OM SAC MBD     . 

c) Trong  ABCD  gọi 
 
     

F BC, BC MBC
F BC AD F MBC SAD

F AD,AD SAD

       
 

 

Và        M MBC SAD FM MBC SAD      

d) Trong  ABCD  gọi E AB CD  , dễ dàng suy ra    SE SAB SCD  . 

O
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A
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DẠNG 2: TÌM GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. 
 
Phương pháp: 
Sử dụng định nghĩa và các tính chất hoặc biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. 
Để tìm giao điểm của đường thẳng d  và mặt phẳng  P  ta cần lưu ý một số trường hợp sau: 

Trường hợp 1. Nếu trong  P  có sẵn một đường thẳng d'  cắt d  tại M , khi đó 

     
M d M d

M d P
M d' P M P
            

 

Trường hợp 2. Nếu trong  P  chưa có sẵn d'  cắt d  thì ta thực hiện 

theo các bước sau: 
Bước 1: Chọn một mặt phẳng  Q chứa d  

Bước 2: Tìm giao tuyến    Δ P Q   

Bước 3: Trong  Q  gọi M d Δ   thì M  chính là giao điểm của 

 d P . 

Ví dụ 2. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD  với đáy ABCD  có các cạnh đối diện không song song với 
nhau và M  là một điểm trên cạnh SA . 

a) Tìm giao điểm của đường thẳng SB  với mặt phẳng  MCD . 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng MC  và mặt phẳng  SBD . 

Lời giải. 
a) Trong mặt phẳng  ABCD , gọi E AB CD  . 

Trong  SAB  gọi N SB EM  .  

Ta có    N EM,EM MCD N MCD      

và N SB   
nên  N SB MCD  . 

b) Trong  ABCD  gọi I AC BD  .  

Trong  SAC  gọi K MC SI  .  

Ta có  K SI,SI SBD    

và K MC   
nên  K MC SBD  . 

 
DẠNG 3: XÁC ĐỊNH THIẾT DIỆN CỦA MỘT MẶT PHẲNG VỚI HÌNH CHÓP. 

 
Phương pháp: 

Để xác định thiết diện của hình chóp 1 2 nS.A A ...A  cắt bởi mặt phẳng  α , ta tìm giao điểm của mặt 

phẳng  α  với các đường thẳng chứa các cạnh của hình chóp. Thiết diện là đa giác có đỉnh là các 

giao điểm của  α  với hình chóp ( và mỗi cạnh của thiết diện phải là một đoạn giao tuyến với một 

mặt của hình chóp) 
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Trong phần này  chúng ta chỉ xét thiết diện của mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng. 

Ví dụ 3. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD , có đáy là hình thang với AD  là đáy lớn và P  là một điểm 
trên cạnh SD . 

a) Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (PAB) . 
b) Gọi M,N  lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC . Xác định thiết diện của hình chóp 

cắt bởi  MNP . 

Lời giải. 
a) Trong mặt phẳng  ABCD , gọi E AB CD  . 

Trong mặt phẳng  SCD  gọi Q SC EP  . 

Ta có E AB  nên    EP ABP Q ABP   , do đó  Q SC ABP  . 

Thiết diện là tứ giác ABQP . 

 

 

 

b)Trong mặt phẳng  ABCD  gọi F,G  lần lượt là các giao điểm của MN  với AD  và CD  

Trong mặt phẳng  SAD  gọi H SA FP   

Trong mặt phẳng  SCD  gọi K SC PG  . 

Ta có  F MN F MNP   ,    FP MNP H MNP     

Vậy    
H SA

H SA MNP
H MNP
     

Tương tự  K SC MNP  . 

 Thiết diện là ngũ giác MNKPH . 

 
 
 

 
DẠNG 4: CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG – BA ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUI 

 
Phương pháp: 

- Để chứng minh ba điểm ( hay nhiều điểm) thẳng hàng ta chứng minh chúng là điểm chung của 

hai mặt phẳng phân biệt, khi đó chúng nằm trên đường thẳng giao tuyên của hai mặt phẳng nên 

thẳng hàng. 

- Để chứng minh ba đường thẳng đồng qui ta chứng minh giao điểm của hai đường thẳng thuộc 

đường đường thẳng còn lại. 
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Ví dụ 4. Cho tứ diện SABC . Trên SA,SB  và SC  lấy các điểm D,E  và F  sao cho DE  cắt AB  tại I , EF  
cắt BC  tại J , FD  cắt CA  tại K . 
Chứng minh ba điểm I, J,K  thẳng hàng. 

Lời giải. 
Ta có    I DE AB,DE DEF I DEF ;      

     AB ABC I ABC   1   . 

Tương tự J EF BC   

 
   

J EF,EF DEF
  2

J BC, BC ABC

   
 

K DF AC   

 
   

K DF DEF
  3

K AC ABC

   
   

Từ (1),(2) và (3) ta có I, J,K  là điểm chung của hai mặt phẳng  ABC  và  DEF  nên chúng 

thẳng hàng. 

Ví dụ 5. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD , gọi O  là giao điểm của hai đường chéo AC  và BD . Một 
mặt phẳng  α  cắt các cạnh bên SA,SB,SC,SD  tưng ứng tại các điểm M,N,P,Q . Chứng minh các 

đường thẳng MP,NQ,SO  đồng qui. 

Lời giải. 

Trong mặt phẳng  MNPQ  gọi I MP NQ  . 

Ta sẽ chứng minh I SO  . 

Dễ  thấy    SO SAC SBD  . 

 
 

I MP,MP SAC

I NQ,NQ SBD

  

 

 

 
 

I SAC
I SO

I SBD

   


 

Vậy MP,NQ,SO  đồng qui tại I . 

C. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Bài 1. Cho tứ diện .SABC  Gọi ,  K M  lần lượt là hai điểm trên cạnh SA  và .SC  Gọi N  là trung 

điểm của cạnh .BC  Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: 
 a)   ( )SAN  và ( ).ABM  

 b)   ( )SAN  và ( ).BCK  

Bài 2. Cho hình chóp . ,S ABCD  trong đó mặt đáy ABCD  có các cặp cạnh đối không song song. Gọi 
điểm M  thuộc cạnh .SA  Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: 

K
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 a)   ( )SAC  và ( ).SBD  
 b)   ( )SAB  và ( ).SCD  
 c)   ( )MBC  và ( ).SAD  
Bài 3. Cho tứ diện SABC  có hai điểm ,  M N  lần lượt thuộc hai cạnh ,  SA SB  và O  là điểm nằm 
trong tam giác .ABC  Xác định các giao điểm sau: 

 a)   AB  với ( ).SOC  

 b)   ( ).MN SOC  

 c)   ( ).SO CMN  

Bài 4. Cho tứ diện .SABC  Gọi O  là điểm thuộc miền trong tam giác .ABC  Gọi ,  M N  lần lượt là 
hai điểm nằm trên hai cạnh SA  và SC  sao cho MN  không song song với .AC  Tìm thiết diện do 
( )MNO  cắt tứ diện .SABC  
Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD  có đáy ABCD  là hình thang với đáy lớn AB . Gọi M,N  lần lượt là 
trung điểm của SB  và SC . 

 a) Tìm giao điểm của đường thẳng SD  với  AMN  

 b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng  AMN . 

Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD . Gọi I, J  lần lượt là các điểm cố định trên các cạnh SA  và SC ( IJ  
không song song với AC ). 
Một mặt phẳng  α  quay quanh IJ  cắt SB  tại M  và cắt SD  tại N . 

 a) Chứng minh các đường thẳng MN,IJ,SO  đồng qui 
 b) Giả sử AD BC E,IN JM F    . Chứng minh S,E,F  thẳng hàng. 
 c) Gọi P IN AD,Q JM BC    . Chứng minh đường thẳng PQ  luôn đi qua một điểm cố 

định khi  α  di động. 

 
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? 

A. Hình tứ diện có 4 cạnh. B. Hình tứ diện có 4 mặt. 
C. Hình tứ diện có 6 đỉnh. D. Hình tứ diện có 6 mặt. 

Câu 2: Số cạnh của hình chóp tam giác là 
A. 5. B. 4 C. 6  D. 3 

Câu 3: Hình biểu diễn nào sau đây vẽ đúng hình chóp? 

 
A. B. C. D. 

Câu 4: Cho 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào 
là sai? 

A. Trong 4 điểm đã cho không có ba điểm nào thẳng hàng. 
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B. Trong 4 điểm đã cho luôn tồn tại 3 điểm thẳng hàng.  
C. Số mặt phẳng đi qua 3 trong 4 điểm đã cho là 4.  
D. Số đoạn thẳng nối 2 điểm trong 4 điểm đã cho là 6. 

 
 
Câu 5: Có duy nhất một mặt phẳng đi qua:  

A. Hai đường thẳng; 
B. Một điểm và một đường thẳng;.  
C. Ba điểm;  
D. Hai đường thẳng cắt nhau. 

Câu 6: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua  

A. Ba điểm; 
B. Một điểm và một đường thẳng không chứa điểm đó;  
C. Hai điểm;  
D. Bốn điểm. 

Câu 7: Hai đường thẳng chéo nhau nếu  

A. Chúng không có điểm chung; 
B. Chúng không cắt nhau và không song song với nhau;  
C. Chúng không cùng nằm trong bất kì một mặt phẳng nào;  
D. Chúng không nằm trong bất cứ hai mặt phẳng nào cắt nhau. 

Câu 8: Cho 4 điểm không đồng phẳng. Số mặt phẳng phân biệt mà mỗi mặt phẳng đi qua ba trong 
bốn điểm đó là 
A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 9: Có ít nhất bao nhiêu điểm không cùng thuộc một mặt phẳng? 
A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 10: Trong các hình sau, hình nào là hình chóp? 
 

 
 

 
 
 

A. Hình 1, 2 và 4;  B. Hình 2 và 4;  
C. Hình 2 và 3;  D. Tất cả các hình trên. 

Câu 11: Cho hình chóp .S ABCDE , phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Điểm B thuộc mặt phẳng (SED);  
B. Điểm E thuộc mặt phẳng (SAB);  
C. Điểm D thuộc mặt phẳng (SBC);  
D. Điểm D không thuộc mặt phẳng (SAB).  
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Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
 
 
 
 
 
 
 

A. Hình 1 và 4 là các hình chóp tứ giác;  
B. Hình 2 và 4 là các hình chóp tam giác;  
C. Hình 1, 2 và 3 là các hình chóp;  
D. Hình 3 và 4 không phải là chóp. 

Câu 13: Cho hình chóp .S ABCDE , phát biểu nào sau đây là đúng? 

 
A. SE và AB cắt nhau;   
B. Đường thẳng SB  nằm trong mặt phẳng (SED);  
C. (SAE) và  (SBC) có một điểm chung duy nhất;  

 D. SD và BC chéo nhau. 
Câu 14: Cho hình chóp .O ABC , A  là trung điểm của OA, B , C  tương ứng thuộc các cạnh OB, 

OC và không phải là trung điểm của các cạnh này. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 
A. Đường thẳng AC và  A C  cắt nhau;  
B. Đường thẳng OA và  C B cắt nhau;  
C. Hai đường thẳng AC và  A C  cắt nhau tại một điểm thuộc (ABO);  
D. Hai đường thẳng CB và  C B  cắt nhau tại một điểm thuộc (OAB). 

Câu 15: Cho hình chóp .S ABCD , M là điểm nằm trong tam giác SAD. Phát biểu nào sau đây là 
đúng ? 
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A. Giao điểm của (SMC) với BD là giao điểm của CN với BD, trong đó N là giao của SM 
và AD. 
B. Giao điểm của (SAC) với BD là giao điểm của SA và BD;  
C. Giao điểm của (SAB) với CM là giao điểm của SA và CM;  
D. Đường thẳng DM  không cắt mặt phẳng (SBC). 

Câu 16: Cho hình chóp .S ABCD , các điểm   ,  ,  A B C  lần lượt thuộc các cạnh SA, SB, SC. Phát biểu 

nào sau đây là đúng? 
A. Thiết diện của   ( )A B C  với hình chóp .S ABCD  là tam giác   A B C ; 

B. Thiết diện của   ( )A B C   với hình chóp .S ABCD  là tứ giác    A B C D , với D  là giao 

điểm của B I  với SD , trong đó I  là giao điểm của  A C  với SO , O  là giao điểm của AC 
và BD;  
C. Thiết diện của   ( )A B C  với hình chóp .S ABCD  là tứ giác   SA B C ;  

D. Thiết diện của   ( )A B C  với hình chóp .S ABCD  là tứ giác   A B C D . 

Câu 17: Cho hình chóp .S ABCD , đáy là hình bình hành ABCD , các điểm M, N  lần lượt thuộc các 
cạnh AB, SC. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 
A. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với BD;  

B. Đường thẳng MN  không cắt mặt phẳng  SBD ; 

C. Giao điểm của MN  với  SBD  là giao điểm của MN với SI , trong đó I  là giao điểm 

của CM với BD ; 

D. Giao điểm của MN  với  SBD  là M . 
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Câu 18: Cho hình chóp .S ABCD , có đáy là hình bình hành ABCD , các điểm ,M F  lần lượt thuộc 

các cạnh ,AB SC . Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 
A. Thiết diện của  MFD  với hình chóp là tam giác MFD . 

B. Thiết diện của  MFD  với hình chóp là tứ giác FDMK , với K  là giao điểm của SB với 

,FI I là giao điểm của MD với BC . 

C. Thiết diện của  MFD  với hình chóp là tứ giác FDMB ; 

D. Thiết diện của  MFD  với hình chóp là tam giác FDB . 

Câu 19: Cho hình chóp .S ABCD , đáy là hình thang ,ABCD AD BC  và AD BC , 'A  là trung điểm 

của , 'SA B  thuộc cạnh SB  và không phải là trung điểm SB . Phát biểu nào sau đây là 

đúng? 

 
A. Thiết diện của mặt phẳng  ' 'A B C  với hình chóp .S ABCD  là tam giác ' 'A B C . 

B. Thiết diện của mặt phẳng  ' 'A B C  với hình chóp .S ABCD  là tứ giác 'A BCD . 

C. Thiết diện của mặt phẳng  ' 'A B C  với hình chóp .S ABCD  là tứ giác ' 'A B CA . 

D. Thiết diện của mặt phẳng  ' 'A B C  với hình chóp .S ABCD  là tam giác 'KA D , với K  là 

giao điểm của ' 'A B  với CD . 
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Câu 20: Cho hình chóp .S ABCD , đáy là hình thang ,ABCD AD BC  và AD BC , 'A  là trung điểm 

của , 'SA B  thuộc cạnh SB  và không phải là trung điểm SB . Phát biểu nào sau đây là 

đúng? 
A. Ba đường thẳng ' ', ,A B AB CD  đồng qui. 

B. Ba đường thẳng ' ', ,A B AB CD  đồng qui hoặc đôị một song song. 

C. Trong ba đường thẳng ' ', ,A B AB CD  có hai đường thẳng không thể cùng thuộc một mặt 

phẳng. 

D. Ba đường thẳng ' ', ,A B AB CD  đồng qui tại một điểm thuộc mặt phẳng  SBC . 

------------------------------------- 


